MÔN : TOÁN LỚP 2 đầu năm 2017 - 2018
Người soạn: Vũ Thị Nhàn - Tổ 2 + 3
Ma trận nội dung  kiểm tra kiến thức cuối năm Môn : Toán  – Lớp  2
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	1.Số học : 

- Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.

- Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100.
	Số câu
	2
	1
	2
	
	5

	
	Số điểm
	2
	1
	2
	
	5

	2. Đại lượng và đo đại lượng

- Biết đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét

- Biết đơn vị đo thời gian : tuần lễ, ngày trong tuần, xem lịch, đọc đúng giờ trên đồng hồ.
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	1
	
	
	1

	3. Yếu tố hình học :

- Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

- Biết điểm, đoạn thẳng, điểm ở trong và ngoài một hình..

- Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài trong phạm vi 10cm.
	Số câu
	1
	1
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	1
	
	
	

	4. Giải toán có lời văn :

- Biết giải bài toán có lời văn dạng thêm, bớt.
	Số câu
	
	
	1
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	1
	

	Tổng
	Số câu
	3
	3
	3
	1
	10

	
	Số điểm
	3
	3
	3
	1
	10


Ma trận câu hỏi đề Khảo sát đầu năm  Môn : Toán – Lớp  2
	STT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	2
	
	1
	
	2
	
	
	
	5

	
	
	Câu số
	1-5
	
	4
	
	6-7
	
	
	
	

	2
	Đại lượng & đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	Hình học
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	
	
	Câu số
	9
	
	3
	
	
	
	
	
	

	4
	Giải toán
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	2

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	8
	
	10
	

	Tổng số câu
	Số câu
	3
	
	3
	
	2
	1
	
	1
	10


ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC  NĂM  2017- 2018– LỚP 2
MÔN: TOÁN 

( Thời gian : 40 phút)

Họ tên học sinh: ..................................................................... Lớp .......................

Giáo viên coi:     ................................................. Giáo viên chấm: .....................

	Điểm
	Nhận xét

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................



Câu 1: ( MĐ1- 1 điểm)

 a) Số 45 đọc là:

A. Bốn năm
   
B. Bốn mươi lăm
  C. Lăm mươi tư       D. Bốn mươi  năm

b) Số gồm 6 chục và 5 đơn vị viết là:     
A. 66


B. 56


 C. 65

 
     D. 60
Câu 2: ( MĐ2- 1 điểm)

 
Một đoạn thẳng dài 2dm và 3 cm. Vậy đoạn thẳng đó dài bao nhiêu đề - xi – mét?
 A. 5 cm
         B. 5dm

C. 23cm     
  D. 32 cm
Câu 3 : ( MĐ2- 1 điểm)

	a) Hình bên có ...  hình tam giác.

b) Hình bên có ... đoạn thẳng.
	



Câu 4. ( MĐ2- 1 điểm) Đặt tính rồi tính:


15 + 63

32 + 46 

99 – 33

76 – 26

……… 

………

………

………


……… 

………

………

………


……… 

………

………

………

Câu 5. ( MĐ1- 1 điểm) Tính nhẩm:

23 cm + 22 cm = ……… 

78 dm -  41 dm = ………


6 cm + 32 cm = ……… 


69 dm -  29 dm= ……… 

Câu 6. ( MĐ 3- 1 điểm) Số?

34 + .......... = 85                                                  13 +  .......  > 22 + 4       

...  -  54    = 14                                                  65 -  .......  < 54 <  33  +  ......                                                                                

Câu 7. ( MĐ3  - 1 điểm)  Điền dấu (+, -) thích hợp vào ô trống 

a)  66         33          10  =  89
             b)   54         12          45  =  87

Câu 8. ( MĐ3 - 1 điểm) Mẹ có 45 quả trứng. Mẹ biếu bà 2 chục quả. Hỏi Mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9. ( MĐ 1- 1 điểm)

 Em hãy vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài 9 cm .

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Câu 10. ( MĐ 4- 1 điểm) Một xe buýt chở 3 chục người, lúc đến bến có 1 chục người xuống và 5 người lên. Hỏi sau khi rời bến, trên xe có bao nhiêu người?
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

MÔN : TIẾNG VIỆT
Người soạn: VŨ THỊ NHÀN - Tổ 2 + 3
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Kiến thức : 

- Biết quy tắc viết chính tả các tiếng có âm đầu   k/c ; l/n, ...

- Nhận biết đúng dấu câu trong bài chính tả

- Nhận biết được các từ ngữ chủ đề  quen vừa học : Em là học sinh, ...
	Số câu
	2
	2
	2
	0
	5

	
	Số điểm
	1
	2
	4
	0
	3

	Tổng
	Số câu
	2
	2
	2
	0
	5

	
	Số điểm
	1
	2
	4
	0
	7


………………………
